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PHÒNG GD & ĐT H. GIỒNG RIỀNG
TRƯỜNG TH HÒAHƯNG 3

ĐỀ KIỂM TRAHK II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 40 phút

1. (1 điểm) Khoanh vào cách viết đúng của số: Chín trăm bảy mươi ba?
A. 971. B. 972. C. 973. D. 937.

2. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số 347 ?
A. 346. B. 347. C. 348. D. 349.

3. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong các số 212; 221; 122; 222 ?
A. 212. B. 221. C. 122. D. 222.

4. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của các phép tính sau: 2 x 7 = …; 3 x 8 = …; 28 : 4
=…; 40 : 5 = …?

A. 15; 25; 6; 9. B. 14; 24; 7; 8. C. 13; 25; 7; 8. D. 9; 11; 6; 8
5. (1 điểm) Tuần này thứ hai là ngày 9 tháng 5. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ? Khoanh
vào kết quả đúng dưới đây.
A. ngày 10. B. ngày 11. C. ngày 12. D. ngày 13.
6. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác như hình
bên. Hãy khoanh vào kết quả tính độ dài đoạn dây thép đó.

A. 10cm. B. 11cm. C. 12cm. D. 13cm.
7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 734 + 213 b) 97 – 28
................................... ....................................
................................... ....................................
................................... ....................................
.................................. ....................................
................................... ....................................

c) 528 – 134 d) 78 + 12
................................... ....................................
................................... ....................................
................................... ....................................
................................... ....................................
................................... ....................................

8. (2 điểm) Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ em đi học bao nhiêu ngày?
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Câu 1: C (1 điểm).
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Câu 2: A (1 điểm).
Câu 3: C (1 điểm).
Câu 4: B (1 điểm).
Câu 5: C (1 điểm).
Câu 6: C (1 điểm).
Câu 7: (2 điểm) Học sinh làm đúng mỗi câu cho 0,5 điểm
a) 734 b) 97 c) 528 d) 78
+ 213 - 28 - 134 + 12
947 69 394 90
Câu 8: (2 điểm).
Bài giải
4 tuần lễ em đi học số ngày là: (0,5 điểm)
5 x 4 = 20 (ngày) (1 điểm)
Đáp số: 20 ngày (0,5 điểm)


